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Việc thay đổi tỷ lệ pha trộn dầu cọ thô từ B30 lên mức B35 dự kiến sẽ nâng mức hấp thụ dầu cọ thô ở Indonesia thêm 1.5 

triệu tấn. Cơ quan ABIOVE ở Brazil đã hạ ước tính xuât khẩu đậu tương ở Brazil cho niên vụ 2021/2022, nhưng lại tăng ước 

tính sản lượng nghiền đậu tương, cũng như gia tăng ước tính sản lượng khô và dầu đậu tương ở quốc gia này. Sản lượng 

ethanol ở Mỹ giảm ở tuần thứ 5 liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 08/07, còn lại 1.005 triệu thùng/ngày. Cơ quan ANEC tăng 

ước tính xuất khẩu ngô và đậu tương ở Brazil, kì vọng đạt lần lượt là 6.2 triệu tấn và 7.9 triệu tấn trong tháng 7. Nhập khẩu 

dầu cọ thô ở Ấn Độ tăng lại 15% trong tháng 6, sau khi quốc gia này đã chịu ảnh hưởng từ chính sách cấm vận xuất khẩu 

mặt hàng này của Indonesia.

Indonesia dự định nâng chính sách pha trộn 

dầu diesel sinh học từ B30 lên B35 

Indonesia dự định sẽ nâng chính sách pha trộn dầu diesel 

sinh học với mức hiện tại từ B30 lên B35 trong ngày 20/07, 

theo phát biểu từ một quan chức cấp cao của Bộ Năng 

lượng cho biết vào ngày 08/07. 

Việc thay đổi chính sách này sẽ nâng tỷ lệ pha 

trộn nhiên liệu sinh học bằng dầu cọ của quốc gia này thêm 

5%, dẫn đến việc tiêu thụ dầu cọ trong nước sẽ tăng lên, 

trong bối cảnh đất nước đang phải chật vật trong việc hấp 

thụ nguồn cung dồi dào ở nội địa. Theo Reuters, Dadan 

Kusdina, Tổng Giám đốc Năng lượng Tái tạo và Bảo tồn 

Năng lượng tại Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản 

Indonesia, cho biết rằng sự gia tăng này sẽ tạo ra nhu cầu 

bổ sung thêm 727,804 ki lô lít nhiên liệu dầu cọ trong năm 

nay, nâng mức tiêu thụ cả năm lên 10.88 triệu ki lô lít. 

Việc thay đổi từ mức B30 sang B35 được kì vọng sẽ nâng 

mức tiêu thụ dầu cọ thô ở Indonesia thêm 1.5 triệu tấn, 

trong khi ước tính của thị trường về hàng tồn kho dầu cọ 

thô của quốc gia này đang ở mức 7-8 triệu tấn cho niên vụ 

2021/22. Quốc gia sản xuất dầu cọ thô lớn nhất thế giới 

vẫn đang điều chỉnh các chính sách khác nhau đối với dầu 

cọ nhằm giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung hiện đã 

ảnh hưởng đến giá quả cọ (FFB) cho nông dân và cho các 

nhà máy dầu cọ cũng đã hoạt động chậm dần do độ ẩm 

tăng cao. 

Một số giải pháp gần đây bao gồm việc gia tăng 

hạn ngạch xuất khẩu cho các nhà sản xuất nhằm hoàn 

thành việc bán hàng trong nước, và việc Chính phủ cũng 

đang cân nhắc giảm thuế xuất khẩu dầu cọ để khuyến 

khích xuất khẩu. 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil ước tính giảm 

cho năm 2022 

Tổ Chức Các Ngành Công Nghiệp Dầu Thực Vật Brazil 

(ABIOVE) đã hạ ước tính lượng đậu tương xuất khẩu 

xuống còn 76.8 triệu tấn, từ ước tính trước là 77 triệu tấn, 

theo báo cáo công bố vào ngày 11/07. Mức ước tính mới 

sẽ thấp hơn 12.1% so với mức 86.1 triệu tấn của năm 

trước. Sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 được cơ 

quan điều chỉnh đạt mức 125.8 triệu tấn, tăng 300,000 tấn 

so với ước tính trước, nhưng giảm 0.8% so với mức kỷ lục 

niên vụ trước (138.8 triệu tấn). 

 

ABIOVE cũng đã tăng ước tính sản lượng đậu 

tương nghiền niên vụ 2021/22 ở Brazil lên 48.3 triệu tấn, 

so với ước tính trước là 48.2 triệu tấn, và tăng 1.08% so 

với niên vụ trước. Tồn kho đậu tương cũng được ước tính 

tăng từ 2.8 triệu tấn lên 3.1 triệu tấn cho niên vụ 2021/22, 

so với niên vụ trước là 5.2 triệu tấn. 

Sản lượng khô đậu tương ước tính tăng từ 36.8 

triệu tấn lên 37 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, so với mức 

37.7 triệu tấn trong niên vụ trước. Xuất khẩu khô đậu tương 

được ước tính tăng từ 18.3 lên 18.5 triệu tấn, so với mức 

17.2 triệu tấn của niên vụ 2020/2021. Tồn kho khô đậu 

tương được giữ nguyên ở mức 2.2 triệu tấn, so với mức 

1.8 triệu tấn của cùng kì năm trước. 

Sản lượng dầu đậu tương ước tính tăng lên 9.8 

triệu tấn cho niên vụ 2021/22, so với dự đoán tháng trước 

là 9.7 triệu tấn, và so với mức 9.6 triệu tấn của năm trước. 

Xuất khẩu dầu đậu tương ở Brazil dự kiến đạt 2.1 triệu tấn, 

tăng so với dự tính tháng trước là 2 triệu tấn, và tăng so với 

mức 1.6 triệu tấn xuất khẩu trong năm trước. Tồn kho cuối 
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vụ của dầu đậu tương ước tính giảm xuống còn 272,000 

tấn, từ mức 372,000 tấn ước tính trong tháng trước, và 

giảm so với mức tồn kho 492,000 tấn của năm trước. 

 

Thu hoạch lúa mì tăng mạnh ở Nga 

Nông dân ở Nga đã và đang hoàn thành công tác thu hoạch 

lúa mì trên 9% diện tích trồng, với sản lượng thu hoạch ước 

tính đạt 11.6 triệu tấn trên 2.7 triệu hecta, kết thúc ngày 

11/07, gia tăng mạnh mẽ so với mức 2 triệu tấn của tuần 

trước. Năng suất trung bình đã được cải thiện rõ rệt trong 

tuần vừa rồi, tăng 26% lên mức 4.26 tấn/hecta, và tăng 

37% so với cùng kì năm trước. 

Tuy nhiên, các nguồn tin thương mại cho biết 

rằng chất lượng lúa mì có phần giảm sút so với cùng kì 

năm trước. Trong bối cảnh công tác lúa mì đang diễn ra, 

chấlt lượng lúa mì có phần rất khác, đối với lúa mì loại 

11.5%, và một nhà phân tích cũng cho rằng các đợt mưa 

đang quay trở lại ở khu vực trung tâm và vùng Volga. 

Trung Quốc giữ nguyên nhu cầu tiêu thụ ngô 

và đậu tương trong niên vụ 2022/23 

Trung Quốc đã hạ ước tính sản lượng dầu ăn thực vật cho 

niên vụ hiện tại do nhập khẩu các loại hạt có dầu sụt giảm, 

theo cập nhật từ Báo cáo Ước tính Cung-Cầu Nông sản 

(CASDE) được công bố vào ngày 12/07. 

Trung Quốc ước tính sẽ sản xuất 28 triệu tấn dầu 

thực vật trong niên vụ 2021/22, giảm 150,000 tấn so với 

mức 28.15 triệu tấn ước tính tháng trước. Các nhà phân 

tích từ Chính phủ Trung Quốc đã giữ nguyên ước tính nhập 

khẩu dầu thực vật ở mức 7.43 triệu tấn cho niên vụ hiện 

tại. Tuy nhiên, nhập khảu dầu cọ và dầu đậu tương được 

giảm ước tính đi lần lượt là 300,000 tấn và 170,000 tấn so 

với ước tính trước, còn lại 3.7 triệu tấn và 630,000 tấn. 

Sản lượng và nhập khẩu ngô cho niên vụ 2022/23 

ở Trung Quốc được giữ nguyên ước tính so với dự báo 

trước, ở mức 272.56 triệu tấn và 18 triệu tấn. Báo cáo cũng 

cho biết, thời tiết đang ở một số vành đai ngô đang dần cải 

thiện so với năm trước, phù hợp với sự tăng trưởng của 

ngô. Năng suất ngô được kì vọng sẽ đạt mức kỉ lục, và sản 

lượng vẫn sẽ giữ nguyên hay chỉ tăng nhẹ so với năm 

trước. 

 

Về phía nhu cầu, chất lượng và giá gia tăng ở lúa 

mì sẽ hạn chế việc sử dụng loại nông sản này trong việc 

chăn nuôi, nên nhu cầu sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi 

có thể được gia tăng. Nhập khẩu và sản lượng ngô ở Trung 

Quốc cho niên vụ 2021/22 ước tính không đổi ở mức 20 

triệu tấn và 272.55 triệu tấn. 

Đối với đậu tương, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 

Trung Quốc (MARA) vẫn giữ nguyên ước tính nhập khẩu 

và tiêu thụ đậu tương nội địa cho niên vụ 2022/23 đạt lần 

lượt là 95.2 triệu tấn và 19.48 triệu tấn. Tiêu thụ đậu tương 

cho niên vụ 2022/23 giữ nguyên ở mức 112.87 triệu tấn, từ 

đó cho thấy chênh lệch giữa cung và cầu được giữ nguyên 

ở mức 1.66 triệu tấn. 
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Sản lượng ngũ cốc được ước tính giảm ở 

Pháp trong năm 2022 

Bộ Nông nghiệp Pháp đã hạ ước tính của sản lượng lúa 

mì, trong khi tăng ước tính sản lượng hạt có dầu, theo báo 

cáo mới nhất được công bố bởi chi nhánh thống kê Agreste 

vào ngày 12/07. 

Sản lượng lúa mì mềm ước tính đạt 32.9 triệu tấn, 

giảm 7.2% so với năm trước, do giảm diện tích gieo trồng 

(-5.6% so với năm trước) và năng suất (6.9 tấn/hecta so 

với mức 7.1 tấn/hecta trong năm 2021). Diện tích lúa mì 

mềm giảm đi 277,000 hecta, giảm 2.3% so với mức trung 

bình 5 năm. Sản lượng lúa mì cứng ước tính đạt 1.3 triệu 

tấn, là mức thấp nhất kể từ năm 2003. Con số này giảm 

16.6% so với năm 2021 và giảm 21.4% so với mức trung 

bình 5 năm, cùng với năng suất ước tính đạt 5.1 tấn/hecta, 

giảm 0.25 tấn/hecta. Đối với các vùng trung tâm, Midi-

Pyrences, và Poitou-Charentes, sự sụt giảm về sản lượng 

là do giảm mạnh về diện tích gieo trồng, lần lượt ở 3 khu 

vực là 16.4%, 10.8% và 26.5% so với năm trước. 

Diện tích ngô ước tính đạt 1.46 triệu thecta ở 

Pháp, và được kì vọng sẽ giảm 90,000 hecta so với năm 

2021. Đối với ngô dành cho chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp giữ 

nguyên ước tính so với năm trước (giảm nhẹ 0.1%), nhưng 

giảm 9.6% so với mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ 

giữa ngũ cốc và thức ăn thô có thể thay đổi trong tương lai. 

 

Diện tích đậu tương ước tính đạt 178,000 hecta, 

tăng 15.5% so với năm 2021, và tăng 11.3% so với mức 

trung bình 5 năm. 

ANEC tăng ước tính xuất khẩu đậu tương và 

ngô trong tháng 7 ở Brazil 

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil ước tính tăng lên 7.9 triệu 

tấn trong tháng 7, tăng từ mức 6.5 triệu tấn của ước tính 

trước, và chỉ thấp hơn 0.1% so với cùng kì năm trước, theo 

báo cáo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Các Nhà Xuất khẩu 

Ngũ cốc (ANEC) vào ngày 12/07. Cơ quan ANEC đang cân 

nhắc rằng các chuyến hàng vận chuyển sẽ ít đi, dẫn đến 

việc số lượng xuất khẩu chỉ nằm trong khoảng từ 7 tới 7.9 

triệu tấn. 

 

Trong nửa sau của năm 2022, đậu tương dường 

như đã mất đi vị thế, khi các chuyến tàu xuất khẩu ngô từ 

vụ safrinha có xu hướng gia tăng. Nếu đúng như kì vọng, 

luỹ kế xuất khẩu ngô ở Brazil cho đến hết tháng 7 có thể 

đạt 63 triệu tấn, so với mức 68.4 triệu tấn của cùng kì năm 

trước. 
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ANEC cũng đã tăng ước tính cho xuất khẩu ngô 

ở Brazil lên 6.2 triệu tấn cho tháng 7, tăng từ mức 5.3 triệu 

tấc ước tính vào tuần trước, và tăng so với mức xuất khẩu 

3 triệu tấn của cùng kì năm 2021. Nếu đúng như kì vọng, 

xuất khẩu ngô kể từ đầu năm 2022 cho đến hết tháng 7 

ước tính sẽ đạt 12.6 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 5.9 

triệu tấn của cùng kì năm trước. 

 

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ tăng 15% trong 

tháng 6 

Nhập khẩu dầu cọ ở Ấn Độ tăng 15% trong tháng 6, khi 

nguồn cung từ phía Indonesia đã dần cải thiện, cho thấy sự 

sụt giảm đối với giá dầu cọ, Cơ quan Chiết xuất Chất Hoà 

tan Ấn Độ (SEA) cho biết trong thông cáo công bố vào ngày 

14/07. 

Quốc gia nhập khẩu dầu thực vật nhiều nhất thế 

giới này đã nhập khẩu 590,921 tấn dầu cọ, trong đó bao 

gồm dầu cọ olein đã được tẩy trắng, tinh chế và khử mùi 

(RBD), dầu cọ thô (CPO) và dầu hạt cọ thô (CPKO) trong 

tháng 6. Nhập khẩu dầu cọ từ Indonesia đạt 131,019 tấn 

trong tháng trước, cải thiện từ mức giảm mạnh trong tháng 

5 khi nguồn cung bị ảnh hưởng bởi chính sách cấm vận 

đến từ Indonesia, trong khi nhập khẩu từ Malaysia đạt 

364,012 tấn trong tháng 6, tăng từ mức 238,894 tấn nhập 

khẩu trong tháng 5. Về luỹ kế, nhập khẩu dầu cọ trong 7 

tháng đầu niên vụ tiếp thị ở Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 

11/2021, đạt 4.33 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kì năm 

trước. 

Nhập khẩu dầu đậu tương ở Ấn Độ trong tháng 6 

giảm 38% so với tháng trước, làm mờ đi những thành tựu 

đạt được trong tháng 5, trong khi đó nhập khẩu dầu hướng 

dương không thay đổi đáng kể so với tháng trước, đạt mức 

119,600 tấn. Luỹ kế nhập khẩu các loại dầu mềm (bao gồm 

dầu đậu tương và dầu hướng dương) của năm tiếp thị đạt 

4.16 triệu tấn, với dầu đậu tương đạt 2.81 triệu tấn, tăng 

52% so với cùng kì năm trước, nhưng dầu hướng dương 

chỉ đạt 1.35 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kì năm trước. 

Về tổng thể, nhập khẩu dầu thực vật ở Ấn Độ trong tháng 

6 giảm nhẹ 0.4% so với tháng trước, nhưng gần như không 

thay đổi so với cùng kì năm trước. Về luỹ kế, nhập khẩu 

dầu thực vật kể từ đầu niên vụ tiếp thị đạt 8.67 triệu tấn, 

tăng 1% so với cùng kì năm trước. Mức tồn kho dầu thực 

vật đạt 2.26 triệu tấn tính đến kết thúc ngày 01/07, tăng 

0.3% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kì năm 

trước. 

 

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc giảm 

14.7% so với tháng trước, nhu cầu vẫn duy trì 

ở mức thấp 

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc giảm so với tháng 

trước và so với cùng kì, theo dữ liệu từ Tổng Cục Hải Quan 

(CGAC) công bố vào ngày 13/07. 

Quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới 

đã nhập 8.25 triệu tấn hạt có dầu vào tháng 6, giảm 14.7% 

từ mức 9.67 triệu tấn trong tháng 5, và thấp hơn 22.9% so 

với mức 10.7 triệu tấn cùng kì năm trước. Mức nhập khẩu 

giảm nằm ở giá đậu tương quốc tế vẫn còn khá cao, cùng 

với biên lợi nhuận nghiền tiếp tục âm, từ đó gây áp lực đến 

nhu cầu cho phía mua. Biên lợi nhuận nghiền đậu tương 

vẫn nằm ở mức âm kể từ đầu năm nay, và tiếp tục giảm 

mạnh trong giai đoạn giữa tháng 5, theo ước tính từ 

Agricensus. 

Luỹ kế nhập khẩu trong 6 tháng đầu tiên ở Trung 

Quốc đạt 46.28 triệu tấn, thấp hơn 5.4% so với mức 48.92 

triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Đối với ngũ cốc, 

Trung Quốc đã nhập khẩu 13.26 triệu tấn trong tháng 6, 
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giảm 16.7% so với mức 15.91 triệu tấn ghi nhận vào tháng 

5. Nhập khẩu dầu thực vật giảm 20.9% so với tháng trước, 

còn lại 254,000 tấn trong tháng 6, với luỹ kế nhập khẩu từ 

tháng 1 tới tháng 6 đạt 1.88 triệu tấn, giảm 67.5% so với 

cùng kì năm trước. 

 

Sản lượng ethanol giảm, trong khi tồn kho lại 

tiếp tăng ở Mỹ 

Tổng sản lượng ethanol ở Mỹ giảm 39,000 thùng, xuống 

còn 1.005 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 08/07, 

theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ 

(EIA) công bố vào ngày 13/07. 

 

Sự sụt giảm về sản lượng nằm ngoài dự án của 

các nhà phân tích, với mức kì vọng trong tuần này chỉ giảm 

trong khoảng từ 5,000-10,000 thùng, và đã hạ sản lượng 

ethanol xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/05. Tổng sản 

lượng ethanol ở vùng Trung-Tây, khu vực chịu trách nhiệm 

cho phần lớn sản lượng ethanol của nước Mỹ, giảm 42,000 

thùng/ngày, còn lại 944,000 thùng/ngày, theo công bố từ 

EIA. 

Trong tuần vừa qua, công tác tinh chế ethanol đã 

tiêu thụ 2.59 triệu tấn ngô, giảm từ mức 2.69 triệu tấn ngô 

trong tuần trước đó. Trong khi đó, tồn kho ethanol gia tăng 

thêm 100,000 thùng, đạt 23.6 triệu thùng trong giai đoạn 

thực hiện ước tính, và nằm ngoài dự đoán của các nhà 

phân tích, với mức ước tính giảm trong khoảng 100,000-

300,000 thùng. 

 

Biên lợi nhuận ước tính dựa trên mô hình của Đại 

học Bang Iowa cho thấy mức lợi nhuận trên chi phí cho các 

nhà máy vùng Trung-Tây giảm khoảng $0.31/gallon trong 

tuần xuống kết thúc ngày 08/07, xuống còn $0.10/gallon. 

Thiếu hụt những cơn mưa ảnh hưởng đến 

tiến độ thu hoạch lúa mì ở Argentina 

Tiến độ thu hoạch lúa mì ở Argentina tăng 5.5 điểm phần 

trăm so với tuần trước, đạt 90.7% trên tổng 6.2 triệu hecta 

diện tích ước tính, theo báo cáo từ Sở Giao dịch Ngũ cốc 

Bueno Aires (BAGE) công bố vào ngày 14/07. BAGE cho 

biết rằng việc thiếu hụt đi các cơn mưa đã trì hoãn công 

việc thu hoạch, khiến tiến độ giảm 5.5 điểm phần trăm so 

với cùng kì năm trước, cơ quan này cũng cho biết sẽ thực 

hiện thu hoạch ở những nơi có nhiều độ ẩm tại Argentina, 

khi dự báo cho biết rằng tuần sau vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện 

những cơn mưa. So với tuần trước, cây trồng trong điều 

kiện xấu tăng từ 19% lên 23%, trong khi diện tích cây trồng 

trong điều kiện ít ẩm thấp cũng tăng từ 40% lên 43%. 

Tiến độ thu hoạch ngô trong tuần vừa rồi ở 

Argentina tăng 5.1 điểm phần trăm so với tuần trước, đạt 

58.1% trong tuần kết thúc ngày 13/07, cùng với năng suất 

đạt trung bình 7.07 tấn/hecta. Tiến độ thu hoạch ngô ở quốc 

gia này vẫn thấp hơn 4.3 điểm phần trăm so với cùng kì 

năm trước. Sản lượng ngô Argentina ước tính không đổi ở 

mức 49 triệu tấn cho niên vụ 2021/22, thấp hơn 3.5 triệu 
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tấn so với mức 52.5 triệu tấn của năm 2020/21. Diện tích 

ngô trồng trong điều kiện tốt-xuất sắc trong tuần vừa qua 

tăng 1 điểm phần trăm, đạt 16%, mặc dù diện tích trồng 

trong điều kiện khô hạn cũng tăng 3 điểm phần trăm, đạt 

52%. 

 

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc 

giảm thấp hơn kì vọng từ thị trường 

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc trong tuần 

trước đạt 1.71 triệu tấn, thấp hơn so với ước tính của thị 

trường, ở mức 1.8 triệu tấn, theo dữ liệu từ Trung tâm 

Thông tin Dầu và Ngũ cốc (CNGOIC) công bố. 

Mức sản lượng nghiền thấp hơn 110,000 tấn so 

với tuần trước, và thấp hơn 70,000 tấn so với cùng kì năm 

trước. Vào tuần trước, cơ quan CNGOIC đã nhận định 

rằng, “mặc dù các đơn hàng đậu tương trong tháng 7 có xu 

hướng giảm, cùng với lượng đậu tương được đem bán ở 

các kho dự trữ quốc gia.” 

Tồn kho đậu tương ở Trung Quốc trong tuần vừa 

qua tăng lên 5.83 triệu tấn, tăng 30,000 tấn so với tuần 

trước, nhưng vẫn thấp hơn 400,000 tấn so với cùng kì năm 

trước. Tồn kho khô đậu vẫn ổn định ở mức 1.02 triệu tấn, 

tăng 120,000 tấn so với tháng trước, nhưng thấp hơn 

120,000 tấn so với cùng kì năm trước. Đối với dầu đậu 

tương, tồn kho dầu đậu ở các nhà máy chế biến lớn giảm 

20,000 tấn so với tuần trước, còn lại 920,000 tấn, trong bối 

cảnh thu mua từ phía hạ nguồn có phần gia tăng, tuy nhiên 

vẫn cao hơn 60,000 tấn so với cùng kì năm trước. 
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